    UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS KIẾN HƯNG
DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN DẠY THÊM TRONG NHÀ TRƯỜNG
	TT
	Họ và tên
	Môn
	Trình độ ĐT

	1
	Lê Thị Hường
	Toán
	Đại học 

	2
	Nguyễn Thị Thủy
	Toán
	Đại học

	3
	Ngô Thị Duyên
	Toán
	Đại học

	4
	Phạm Thiện Hải
	Toán
	Đại học

	5
	Trịnh Thị Việt Anh
	Toán
	Đại học

	6
	Đào Thị Thẫm
	Toán
	Đại học

	7
	 Vũ Thị Phượng
	Toán
	Đại học

	8
	Kiều Thị Hồng Hạnh
	Toán
	Đại học

	9
	Vũ Thùy Linh
	Toán
	Đại học 

	10
	Hoàng Thị Dư
	Toán
	Thạc sĩ

	11
	Đào Thị Giang
	Toán
	Đại học

	12
	Vũ T.Thu Hương
	Toán
	Đại học

	13
	Đặng Đình Thuật
	Toán
	Đại học

	14
	Hoàng Thùy Linh
	Toán
	Đại học

	15
	Nghiêm Thị Vượng
	Văn
	Đại học

	16
	Hoàng Thị Lan
	Văn
	Đại học

	17
	Nguyễn Thị Vân
	Văn
	Đại học 

	18
	Nguyễn Thị Bình
	Văn
	Đại học

	19
	Nguyễn Thúy Quỳnh
	Văn
	Đại học

	20
	Phạm Thị Minh Hồng
	Văn
	Đại học

	21
	Đào Thị Lan Anh
	Văn
	Đại học

	22
	Nguyễn Thị Thu Trang
	Văn
	Đại học

	23
	Nguyễn Thu Ngọc
	Văn
	Đại học

	24
	Nguyễn Thị Ngoan A
	Văn
	Đại học

	25
	Nguyễn Thị Ngoan B
	Văn
	Đại học

	26
	Nguyễn Thị Thủy
	Văn
	Đại học

	27
	Nguyễn Thị Hoài Hương
	T.Anh
	Đại học

	28
	Lê Thị Thanh Xuân
	T.Anh
	Đại học

	29
	Đinh Hải Hồng
	T.Anh
	Đại học

	30
	Nguyễn Thị Thu Trang
	T.Anh
	Cao đẳng

	31
	Đặng Kiên
	T.Anh
	Đại học
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                                                                                                               Hiệu trưởng

Mẫu số 2a











